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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:             /QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021


 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định danh mục và việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của Nhà nước.

Điều 3. Danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai
1. Danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
2. Danh mục vật tư, phương tiện, thiết bị hộ đê; phương tiện, thiết bị cho công tác phòng cháy và chữa cháy rừng thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Danh mục phương tiện, trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thực hiện theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 (hoặc văn bản điều chỉnh, bổ sung, thay thế nếu có).
Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

1. Căn cứ danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ, cơ quan trung ương ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai tại đơn vị.
2. Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức phương tiện, thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng đối với phương tiện, thiết bị đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo quy định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Phương tiện, thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai hiện có nếu không đủ điều kiện tiêu chuẩn tài sản cố định, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê theo quy định của pháp luật quyết định việc trang bị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
3. Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai được công khai trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được gửi cơ quan Kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát chi theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

1.
Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương, các đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống thiên tai xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai phục vụ cho hoạt động phòng chống thiên tai của đơn vị bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

2.
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê tài sản theo quy định của pháp luật quyết định việc mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

3.
Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai được quy định như sau:

a) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định mua sắm trong trường hợp phải lập thành dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan.

b) Thẩm quyền quyết định mua sắm trong trường hợp không thuộc phạm vi quy định tại tiết a, khoản 3 Điều này được thực hiện như sau:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương) quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương;

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

4. Việc tổ chức mua sắm vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai thực hiện theo quy định của pháp luật về lựa chọn nhà thầu, quản lý tài sản công và các quy định có liên quan.
Điều 6. Quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai

1. Vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng được sử dụng trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có quyền huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng trên phạm vi cả nước cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

4. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương, các đơn vị chuyên môn có quyền huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
5. Người có thẩm quyền quyết định huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng có trách nhiệm quyết định việc hoàn trả cho cơ quan được huy động theo quy định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
6. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương, các đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống thiên tai có trách nhiệm ban hành quy chế, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng theo quy định.

Điều 7. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2021.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; 
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;  
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai;
- Ủy ban Quốc gia UPSCTT&TKCN;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,    các vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Website Chính phủ, 
- Lưu: Văn thư, 
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Xuân Phúc


Phụ lục

DANH MỤC VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTg ngày       tháng      năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng 
phòng, chống thiên tai
	Ghi chú

	A
	PHƯƠNG TIỆN
	

	I
	Giám sát, phân tích tình huống thiên tai
	

	1
	Xe trang bị các thiết bị chuyên dụng phục vụ giám sát, phân tích thiên tai
	

	II
	Phục vụ chỉ đạo và đảm bảo an toàn tại hiện trường
	

	1 
	Máy bay trực thăng
	

	2 
	Xe chỉ đạo, chỉ huy  
	

	3 
	Xe tải
	

	4 
	Xe rà, phá rỡ vật cản
	

	5 
	Xe thang 
	

	6 
	Xe cẩu
	

	7 
	Xe nâng
	

	8 
	Xe đầu kéo
	

	9 
	Xe cứu thương
	

	10 
	Xe khử trùng
	

	11 
	Xe cầu phao
	

	12 
	Xe lội nước
	

	13 
	Mô tô nước
	

	14 
	Ca nô 
	

	15 
	Thuyền máy
	

	16 
	Thuyền chèo tay
	

	III
	Phục vụ thông tin, truyền thông
	

	1
	Xe thông tin cơ động
	

	B
	TRANG THIẾT BỊ
	

	I
	Giám sát, phân tích tình huống thiên tai
	

	1 
	Thiết bị mô phỏng diễn biến thiên tai
	

	2 
	Thiết bị cảnh báo động đất, sóng thần
	

	3 
	Thiết bị cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất
	

	4 
	Trạm đo mưa, mực nước, lưu lượng, gió, nhiệt độ
	

	5 
	Trạm cảnh báo dông, lốc, sét
	

	6 
	Thiết bị đo địa hình
	

	7 
	Thiết bị đo độ sâu
	

	8 
	Thiết bị đo khoảng cách
	

	9 
	Thiết bị thí nghiệm
	

	II
	Phục vụ chỉ đạo tại văn phòng
	

	1
	Thiết bị thu ảnh mây vệ tinh 
	

	2
	Thiết bị thu và vẽ bản đồ thời tiết
	

	3
	Thiết bị truyền hình
	

	4
	Thiết bị truyền hình trực tuyến
	

	5
	Thiết bị nguồn
	

	6
	Máy chủ
	

	7
	Máy tính để bàn cấu hình cao
	

	8
	Máy tính xách tay cấu hình cao
	

	9
	Đầu ghi hình 
	

	10
	Đèn led 
	

	11
	Điện thoại vệ tinh
	

	12
	Màn hình cảm ứng
	

	13
	Màn hình theo dõi 
	

	14
	Camera các loại
	

	15
	Ổ cứng di động
	

	16
	Tai nghe
	

	III
	Phục vụ chỉ đạo và đảm bảo an toàn tại hiện trường
	

	1 
	Máy bay không người lái
	

	2 
	Máy cưa 
	

	3 
	Máy đẩy 
	

	4 
	Máy hồi âm
	

	5 
	Máy phát điện các loại
	

	6 
	Máy toàn đạc điện tử
	

	7 
	Đê di động
	

	8 
	Dầm các loại
	

	9 
	Thiết bị nhìn đêm
	

	10 
	Thiết bị lọc nước
	

	11 
	Thiết bị lặn đồng bộ
	

	12 
	Thiết bị giúp xe đi qua đầm lầy
	

	13 
	Thiết bị vượt sông
	

	14 
	Thiết bị phóng thang dây, dây mồi, phao cứu sinh
	

	15 
	Thiết bị y tế chuyên dụng
	

	16 
	Phà cứu hộ
	

	17 
	Áo phao cứu sinh các loại
	

	18 
	Phao bè các loại
	

	19 
	Ro bot dò tìm và quan sát
	

	20 
	Bình thở oxy
	

	21 
	Bộ đàm
	

	22 
	Điện thoại vệ tinh
	

	23 
	Súng bắn đạn tín hiệu
	

	24 
	Ống nhòm các loại
	

	25 
	Máy định vị vệ tinh
	

	IV
	Phục vụ thông tin, truyền thông
	

	1 
	Máy chụp ảnh chuyên dụng các loại
	

	2 
	Máy quay phim chuyên dụng các loại
	

	3 
	Máy thu phát sóng ngắn các loại
	

	4 
	Bộ ống kính chuyên dụng
	

	C
	VẬT TƯ
	

	I
	Phục vụ chỉ đạo và đảm bảo an toàn tại hiện trường
	

	1 
	Ba lô chống nước
	

	2 
	Gậy chống leo núi
	

	3 
	Võng cá nhân
	

	4 
	Túi ngủ dã chiến
	

	5 
	Quần áo chuyên dụng cho lực lương PCTT
	

	6 
	Mũ
	

	7 
	Giày
	

	8 
	Găng tay
	

	9 
	Dép rọ
	

	10 
	Ủng các loại
	

	11 
	Bộ quần áo đi mưa
	

	12 
	Còi
	

	13 
	Dây đai
	

	14 
	Dây bảo hộ
	

	15 
	Bộ phát wifi di động
	

	16 
	La bàn
	

	17 
	Lều vải
	

	18 
	Thùng đựng thiết bị chống mưa
	

	19 
	Cặp đựng thiết bị
	

	20 
	Đèn chiếu sáng
	

	21 
	Đèn pin siêu sáng
	

	22 
	Túi cấp cứu lưu động
	

	II
	Phục vụ thông tin, truyền thông
	

	1
	Loa cầm tay
	

	2
	Kẻng
	


DỰ THẢO 








